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Cảnăm: 35 tuần X 2 tiết/tuần = 70 tiết
Họckì I: 18 tuần X 2 tiết/tuần = 36 tiết
Họckì II: 17 tuần X 2 tiết /tuần = 34 tiết

HỌC KỲ I
Họckì I: 18 tuần X 2 tiết/tuần = 36 tiết

	STT
	Bàihọc/ chủđề
	Tiếtthứ
	Thờiđiểm
	Ghichú

	1
	Thế giới động vật đa dạng và phong phú.
	1
	Tuần 1
	

	2
	Phân biệt động vật với TV
	1
	
	

	3
	



Chủ đề : Động vật nguyên sinh

	
3,4,5,6,7
	Tuần 2
	

	
	
	
	
	Mục I.1. cấu tạo và di chuyển  k dạy chi tiết, chỉ dạy phần đóng khung ở cuối bài.
Mục 4: tính hướng sáng k dạy.
Mục câu hỏi: câu 3 k yêu cầu HS thực hiện.

	
	
	
	Tuần 3
	-Mục II.1. Cấu tạo và di chuyểnKhông yêu cầu học
Chi tiết,
chỉ học phần đóng khung ở cuối bài.  
-Mục II.2. Lệnh ▼      trang 22, Mục câu hỏi: câu 3 trang 22không yêu cầu HS thực hiện.
-Mục I Lệnh ▼ trang 23, Mục II.2 lệnh▼  trang 24 không yêu cầu HS thực hiện.


	
	
	
	
	Nội dung về trùng lỗ trang 27  HS tự đọc.


	
	
	
	Tuần 4
	KTTX Bàisố 2 bằng hình thức trắc nghiệm

	4
	Chủ đề: Ruột khoang

	8,9,10
	
	-Mục II. Bảngtrang 30 Không yêu cầu học chi tiết,
chỉ học phần đóng khung ở cuối bài.  
-Mục II. lệnh▼  trang 30 không yêu cầu HS thực hiện.

	
	
	
	Tuần 5
	-Mục I lệnh▼  trang 33 không yêu cầu HS thực hiện.
-Mục III lệnh▼  trang 35 không yêu cầu HS thực hiện.

	
	
	
	
	Mục I Bảng trang 37 không yêu cầu HS thực hiện ở các số TT 4,5,6.

	5
	Chủ đề: Giun dẹp

	11,12
	Tuần 6
	Mục III.1 lệnh▼  trang 41- 42 không yêu cầu HS thực hiện.

	
	
	
	
	Mục II.Đặc điểm chungHS tự đọc.

	6
	Chủ đề: Giun tròn

	13,14
	Tuần 7
	Mục III.Lệnh▼  trang 48 không yêu cầu HS thực hiện.

	
	
	
	
	Mục II. Đặc điểm chung HS tự đọc.

	7
	Chủ đề: Giun đốt

	15,16,
17
	Tuần 8
	Mục III. Cấu tạo trong HS tự đọc.

	
	
	
	
	Bài TH mổ và quan sát giun đất  Không yêu cầu HS thực hiện

	
	
	
	
	Mục II.Đặc điểm chung HS tự đọc.

	
	
	
	Tuần 9
	

	8
	Ôn tập
	18
	
	Thêm 1 tiết ôn tập trước khi KT

	9
	KT giữa kì
	19
	Tuần 10
	

	10
	Chủ đề: Thân mềm

	20,21,
22,23
	
	Mục II.Di chuyển  HS tự đọc.
Mục III.Lệnh▼  trang 64không yêu cầu HS thực hiện.

	
	
	
	Tuần 11
	Bài TH quan sát một số thân mềm  không yêu cầu HS thực hiện.

	
	
	
	Tuần 12
	Mục I.Lệnh▼  trang 71 – 72  không yêu cầu HS thực hiện.

	11
	Chủ đề: giáp xác

	24,25
	
	-Mục I.2: các phần phụ tôm và chức năng.
Mục I.3. di chuyển HS tự đọc.

	
	
	
	Tuần 13
	Bài TH mổ và quan sát tôm sông  không yêu cầu HS thực hiện.
KTTX Bài số 3 bằng hình thức trắc nghiệm

	12
	Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
	26
	
	Mục I.bảng 1   không yêu cầu HS thực hiện.


	13
	Chủ đề: Sâu bọ

	27,28
29
	Tuần 14
	Mục II. Cấu tạo trongHS tự đọc.

	
	
	
	
	-Mục II.1 Đặc điểm chung Không yêu cầu học chi tiết,
chỉ học phần đóng khung ở cuối bài.  

	
	
	
	Tuần 15
	Bài 28:TH xem bang hình và tập tính của sâu bọ.
Mục III.1. Về giác quan
Mục III.2. Về thần kinh  KK học sinh tự thực hiện.

	14
	Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp.
	30
	
	-Mục I Đặc điểm chung không yêu cầu HS học chi tiết, chỉ học phần đóng khung ở cuối bài.

	15
	Chủ đề: Lớp cá
	31,32
33
	Tuần 16
	

	
	
	
	
	Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép  HS tự đọc.

	
	
	
	Tuần 17
	Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá .
Mục II.Đặc điểm chung của cá  HS tự đọc.

	16
	Ôn tập  cuối HKI
	34,35
	
	Mục II.Sự thích nghi của ĐVKXS không yêu cầu HS thực hiện.
-Tăng cường thêm 1 tiết ôn tập trước khi kiểm tra.

	
	
	
	Tuần 18
	

	17
	Kiểm tra cuối HKI
	36
	
	



HỌC KỲ II
Họckì II: 17 tuần X 2 tiết /tuần = 34 tiết

	STT
	Bàihọc/ chủđề
	Tiết thứ
	Thời điểm
	Ghichú

	1
	
Chủ đề: Lưỡng cư 

	37,38

	Tuần 19 
	

	
	
	
	
	Bài 36:TH:Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổKhông yêu cầu HS thực hiện.
Bài 37: Mục III. Đặc điểm chung của Lưỡng cư không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong

	2
	
Chủ đề: Lớp bò sát 

	39,40
	Tuần 20
	Bài 39: cấu tạo trong của thằn lằn  HS tự đọc.

	
	
	
	
	Bài 40: Mục III. Đặc điểm chung HS tự đọc các đặc điểm chung về cấu tạo trong .
KTTX Bàisố 5 bằng hình thức trắc nghiệm

	3
	
Chủ đề: Lớp chim

	
41,42,




43

	Tuần 21
	

	
	
	
	
	Bài 42: TH quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu không yêu cầu HS thực hiện.

	
	
	
	
Tuần 22
	Bài 43: cấu tạo trong của chim bồ câu  HS tự đọc.

	
	
	
	
	Bài 44: Mục II. Đặc điểm chung của chim  HS tự đọc các các đặc điểm chung về cấu tạo trong

	4
	Thỏ
	44
	Tuần 22
	

	

5
	



Chủ đề: Đa dạng lớp thú (6 tiết)



	

45,46,
47,48,
49,50

	Tuần 23
	Bài 47: cấu tạo trong của thỏ  HS tự đọc.

	
	
	
	
Tuần 23

	Bài 44: Mục II.Lệnh▼  trang 157  không yêu cầu HS thực hiện


	
	
	
	Tuần 24

	Bài 49: Mục II.Lệnh▼  trang 160- 161 không yêu cầu HS thực hiện


	
	
	
	Tuần 24
	Bài 50: Mục III.Lệnh▼  trang 164 không yêu cầu HS thực hiện


	
	
	
	Tuần 25
	Bài 51: Mục II.Lệnh▼  trang168 không yêu cầu HS thực hiện
Mục IV. Đặc điểm chung của Thú   HS tự đọc các các đặc điểm chung về cấu tạo trong.

	
	
	
	Tuần 25
	KTTX Bài số 6 bằng hình thức trắc nghiệm

	6
	BàiTập
	51
	Tuần 26
	Tăng tường thêm 1 tiết bài tập

	7

	Ôn tập
	52,53
	Tuần 26
Tuần 27
	Tăng tường thêm 2 tiết ôn tập

	8
	Kiểm tra giữa kì II
	54
	Tuần 27
	

	9
	Môi trường sống và sự vận động di chuyển
	55
	Tuần 28
	

	
	Tiến hóa về tổ chức cơ thể
	
	
	HS tự đọc.

	10
	Tiến hóa về sinh sản
	56
	Tuần 28
	

	11
	Cây phát sinh giới động vật
	
57
	Tuần 29
	Mục I. bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vậtHS tự đọc.

	12
	Đa dạng sinh học
	58,59
	Tuần 29
	

	
	Đa dạng sinh học(tiếp theo)
	
	Tuần 30
Tuần 30
	

	13
	Biện pháp đấu tranh sinh học
	60
	
	

	14
	Động vật quý hiếm
	61
	Tuần 31
	

	15
	Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương
	62,63,
64
	
	Thêm 1 tiết thực hành

	
	
	
	Tuần 32
	

	16
	Ôn tập  cuối học kì
	65,66
	Tuần 33
	Tăng tường thêm 1 tiết ôn tập

	17
	Kiểm tra cuối HK II
	67
	Tuần 34
	

	18
	TH: thăm quan thiên nhiên
	68,69
70
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